
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN LỊCH SỬ KHỐI 7
NĂM HỌC: 2021 – 2022

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?
A. Đánh hai nước Liêu - Hạ.
B. Đánh Đại Việt để khống chế Liêu - Hạ.
C. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ.
D. Tiến hành cải cách, củng cố đất nước

Câu 2: Ai là người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược thời Lý?
A. Lý Kế Nguyên
B. Vua Lý Thánh Tông
C. Lý Thường Kiệt
D. Tông Đản

Câu 3: Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là:
A. Ngồi yên đợi giặc đến.
B. Đầu hàng giặc.
C. Chủ đông tiến công để phá thế mạnh của quân Tống.
D. Liên kết với Cham-pa.

Câu 4: Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?
A. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống.
B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt.
C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt.
D. Đánh vào nơi Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt.

Câu 5: Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào đất
Tống Lý Thường Kiệt đã làm gì?
A. Tạm thời hòa hoãn với quân Tống để củng cố lực lượng tronhg nước.
B. Cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.
C. Tấn công, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Cham-pa ở phía Nam.
D. Đón địch, tiêu diệt lực lượng của địch ngay khi chúng vừa đặt chân đến.

Câu 6: Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống Lý
Thường Kiệt đã làm gì?
A. Tập trung tiêu diệt nhanh quân Tống.
B. Ban thưởng cho quân lính.
C. Sáng tác bài thơ Thần “ Nam quốc sơn hà”.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 7: Nhà Lý xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám để làm gì?
A. Là nơi gặp gỡ của quan lại.
B. Vui chơi giải trí.



C. Dạy học cho con vua, quan, tổ chức các kì thi.
D. Đón tiếp sứ thần nước ngoài.

Câu 8: Nơi nào được coi là trường học đầu tiên của quốc gia Đại Việt.
A. Quốc Tử Giám.
B. Văn Miếu.
C. Chùa Trấn Quốc.
D. Chùa Một Cột.

Câu 9: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
A. Chế độ Thái thượng hoàng.
B. Chế độ lập Thái tử sớm.
C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.
D. Chế độ Nhiếp chính vương.

Câu 10: Nhà Trần thay nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?
A. Củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền vững mạnh.
B. Tạo điều kiện cho nền quân chủ phát triển vững mạnh.
C. Làm cho chế độ phong kiến suy sụp.
D. Chứng tỏ nhà Trần mạnh hơn nhà Lý.
Câu 11 : Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?
A. Hình thư
B. Quốc triều hình luật
C. Luật Hồng Đức
D. Hoàng Việt luật lệ

Câu 12: Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua
Trần như thế nào?
A. Trả lại thư ngay.
B. Vội vàng xin giảng hòa.
C. Bắt giam sứ giả vào ngục.
D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ.

Câu 13: Câu nói “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng”
là của ai?
A. Trần Quốc Toản.
B. Trần Thủ Độ.
C. Trần Quang Khải.
D. Trần Quốc Tuấn.

Câu 14: Chủ trương đánh giặc nào được nhà Trần thực hiện trong cả ba lần kháng chiến
chống quân Mông – Nguyên.
A. Tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc.
B. Chặn đánh ngay từ khi quân giặc vừa tiến vào nước ta.
C. Thực hiện “vườn không nhà trống”



D. Kiên quyết giữ Thăng Long, đào chiến lũy để chống giặc.
Câu 15: Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như
thế nào?
A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.
B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.
C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.
D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.

Câu 16: Tại Bình Lệ Quyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định như thế
nào?
A. Lui quân để bảo toàn lực lượng.
B. Dâng biểu xin hàng.
C. Cho sứ giả sang cầu hòa, vừa chuẩn bih lực lượng phản công.
D. Dốc toàn lực phản công.
Câu 17: Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?
A. Trần Quốc Tuấn.
B. Trần Quốc Toản.
C. Trần Thủ Độ.
D. Trần Bình Trọng.
Câu 18: Bài “Hịch tướng sĩ”của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào?
A. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất.
B. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai.
C. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba.
D. Cả 3 thời kì trên.
Câu 19: Cơ quan chuyên viết sử thời Trần có tên là gì?
A. Quốc sử quán.
B. Quốc sử viện.
C. Ngự sử đài.
D. Hàn lâm viện.
Câu 20: Thầy giáo nổi tiếng nhất dưới thời Trần là:
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm
B. Chu Văn An
C. Nguyễn Đình Chiểu
D. Lê Quý Đôn

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1 : Lịch sử phong kiến Ấn Độ đã trải qua những vương triều nào? Theo em, Ấn Độ
phát triển thịnh vượng nhất dưới vương triều nào? Vì sao?

- Các vương triều Ấn Độ thời phong kiến: Vương triều Gup – ta, Vương triều Hồi giáo
Đê – li, Vương triều Ấn Độ Mô – Gôn



- Vương triều nào phát triển thịnh vượng nhất : Vương triều Ấn Độ Mô – Gôn
- Tại vì: Nhà vua đã ban hành những chính sách đúng đắn, hợp với lòng dân: xóa bỏ sự kì

thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa.
Câu 2: Phát kiến địa lý là gì? Những cuộc phát kiến địa lý có ý nghĩa và tác động như thế
nào đến xã hội Châu Âu?

- Phát kiến địa lý : là quá trình tìm ra những vùng đất mới, những dân tộc mới và
những con đường buôn bán mới của thương nhân Châu Âu.

- Ý nghĩa: Được coi là một cuộc cách mạng trong giao thông và tri thức, đem về cho
giai cấp tư sản những món lợi khổng lồ cùng với những vùng đất mới được phát hiện

- Tác động: Làm cho quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa hình thành ở Châu Âu.
Câu 3. Vì sao năm 1010, nhà Lý lại dời đô về Thăng Long? Việc dời đô của nhà Lý nói lên
ước nguyện gì của ông cha ta?

a. Nhà Lý dời đô về Thăng Long vì:
- Hoa Lư là vùng đất hẹp, xung quanh có nhiều núi đồi, đi lại khó khăn, dân cư thưa

thớt, chủ yếu để phòng thủ.
- Đại La (Thăng Long) có vị trí quan trọng, thuận lợi, là nơi tụ hội của 4 phương, là

trung tâm của đất nước.
b. Việc dời đô về Thăng Long của vua Lý nói lên ước nguyện gì của ông cha ta:

- Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh và khẳng định ý chí tự cường của dân tộc
Câu 4: Trình bày thành tựu về giáo dục dưới thời Trần? Ai là người thầy giáo được triều
đình trọng dụng nhất?

-Mở rộng Quốc tử giám cho con em quý tộc, quan lại học.
-Mở nhiều trường học ở các địa phương
-Tổ chức các khoa thi chọn người tài thường xuyên và theo 3 cấp: Hương=>Hội=>Đình
-Thầy giáo Chu văn An.

Câu 5. Hãy nêu suy nghĩ của em về cách kết thúc chiến tranh bằng cách giảng hòa của Lý
Thường Kiệt

- Để bảo vệ mối quan hệ bang giao hòa hiếu giữa hai nước sau chiến tranh.
- Không làm tổn thương danh dự của nước lớn.
- Bảo đảm hòa bình lâu dài.
- Đó là truyền thống nhân đạo của dân tộc.

Câu 6. Em biết gì về Đinh Bộ Lĩnh? Em đã học tập được gì về thời niên thiếu của ông?
- Đinh Bộ Lĩnh là con ông Đinh Công Trứ, quê ở Hoa Lư. Ông có công dẹp loạn 12 sứ

quân, thống nhất đất nước.
- Em đã học được từ Đinh Bộ Lĩnh lòng yêu nước, trí thông minh, anh dũng, tuổi nhỏ

nhưng có ý chí lớn, muốn làm nhiều việc giúp ích cho đất nước


